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QUYẾT ĐỊNH 

V/v Chi hỗ trợ cho 89 em học sinh có thành tích xuất sắc trong các Cuộc thi, 

Kỳ thi năm học 2021-2022 cấp huyện, cấp tỉnh 
 

 
 

HỘI ĐỒNG QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HUYỆN TUẦN GIÁO 

  

  Căn cứ Thông tư 87/2008/TT-BTC, ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính về 

Hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ Bảo trợ trẻ em; 

 Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND huyện 

Tuần Giáo về việc Kiện toàn Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Tuần Giáo; 

Tiếp theo Quyết định số 593/QĐ-HĐQBTTE ngày 7/3/2022 của Hội đồng 

quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Tuần Giáo về việc ban hành Quy chế quản lý và sử 

dụng quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Tuần Giáo;  

Theo đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 205/TTr-

PGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2022 về việc đề nghị hỗ trợ cho học sinh có thành 

tích xuất sắc trong các Cuộc thi, Kỳ thi năm học 2021-2022 và đề nghị của 

Trưởng Phòng Lao động - TB&XH. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Chi hỗ trợ cho 89 em học sinh có thành tích xuất sắc trong các 

Cuộc thi, Kỳ thi năm học 2021-2022 cấp huyện, cấp tỉnh, tổng số tiền hỗ trợ là 

15.200.000đ (Mười năm triệu hai trăm nghìn đồng chẵn), cụ thể như sau: 

- Cấp huyện: 82 em: 

+ Giải nhất: 6 em x 300.000đ = 1.800.000đ 

+ Giải nhì: 40 em x 200.000đ = 8.000.000đ 

+ Giải ba: 36 em x 100.000đ = 3.600.000đ 

- Cấp tỉnh: 7 em: 

+ Giải nhì: 4 em x 300.000đ = 1.200.000đ 

+ Giải ba: 3 em x 200.000đ = 600.000đ 

(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn quỹ Bảo trợ trẻ em huyện 

do Phòng Lao động - TB&XH chi trả và quyết toán theo chế độ tài chính 

hiện hành. 
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 Điều 3. Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội; Trưởng 

phòng Giáo dục và Đào tạo; Các ông, bà phụ trách kế toán tài vụ Quỹ bảo trợ 

trẻ em; Các em học sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu CQTT. 

TM. HĐ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Mùa Va Hồ 
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DANH SÁCH 

Học sinh có thành tích xuất sắc trong các Cuộc thi, Kỳ thi năm học 2021-

2022 cấp huyện, cấp tỉnh 
 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-HĐQBTTE ngày 11/3/2022 của Hội đồng Quỹ 
Bảo trợ trẻ em huyện Tuần Giáo) 

 

I. Học sinh đạt giải các Cuộc thi, kỳ thi cấp huyện 

1. Học sinh đạt giải học sinh giỏi Giải toán máy tính cầm tay  

 

STT Họ và tên Lớp Trường Đạt giải 
Lĩnh vực 

 

1 
Phùng Thị Khánh 

Huyền 
9A1 THCS thị trấn Nhì 

Máy tính cầm tay 

cấp huyện 

2 Nhữ Bảo Minh 9A1 THCS thị trấn Ba 
Máy tính cầm tay 

cấp huyện 

 
2. Học sinh đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9  
 

TT Họ và tên Lớp Trường 
Đạt 

giải  
Môn 

1 Lò Thị Cúc 9A2 THCS Quài Cang Nhất Lịch sử 

2 Bạc Linh Chi 8A2 THCS Thị trấn Nhất GDCD 

3 Lường Thị Ngọc 9A3 THCS Quài Cang Nhất GDCD 

4 Tòng Thị Như Tâm 9A3 THCS Quài Cang Nhất Địa lí 

5 
Nguyễn Bạc Thùy 

Dương 
9A1 THCS Thị trấn Nhì Ngữ văn 

6 Bùi Ngọc Khánh 9A1 THCS Thị trấn Nhì Ngữ văn 

7 Phan Thị Hồng Vỹ 9A3 THCS Thị trấn Nhì Ngữ văn 

8 Lò Văn Hưng 9A3 THCS Quài Cang Nhì Lịch sử 

9 Lường Văn An 9A3 THCS Quài Cang Nhì Lịch sử 

10 Lò Thị Quyên 8A2 THCS Quài Cang Nhì Lịch sử 

11 Hoàng Thị Minh Hiễu 9A3 PTDTBT THCS Mường Mùn Nhì Lịch sử 

12 Quàng Gia Kiệt 9A2 THCS Quài Cang Nhì Lịch sử 

13 Trần Thúy Hằng 9A1 THCS Thị trấn Nhì 
Tiếng 

Anh 

14 Lò Thị Ngọc 9A1 THCS Quài Cang Nhì GDCD 
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15 Lò Văn Sáng 9A1 THCS Quài Cang Nhì GDCD 

16 Tòng Thị Thu 8A3 THCS Chiềng Sinh Nhì GDCD 

17 Lường Thị Huyền Điệp 8A3 THCS Chiềng Sinh Nhì GDCD 

18 Quàng Thị Thắm 9A1 THCS Chiềng Sinh Nhì GDCD 

19 Thào Thị Là 9A3 PTDTBT THCS Phình Sáng Nhì GDCD 

20 Giàng A Dình 9A2 PTDTBT THCS Phình Sáng Nhì GDCD 

21 Nguyễn Thanh Huyền 9A1 THCS Thị trấn Nhì GDCD 

22 Cà Thị Oanh 8A2 THCS Quài Cang Nhì GDCD 

23 Giàng A Thu 9A 
PTDTBT TH&THCS Tênh 

Phông 
Nhì GDCD 

24 Tòng Huyền Chi 9A2 THCS Thị trấn Nhì GDCD 

25 Lường Thị Kim Du 9A1 THCS Chiềng Sinh Nhì GDCD 

26 Lường Thị Trang 9A1 THCS Quài Nưa Nhì GDCD 

27 Quàng Thị Ly 9A1 THCS Chiềng Sinh Nhì GDCD 

28 Lò Thị Thủy 9A1 THCS Quài Nưa Nhì GDCD 

29 Nguyễn Yến Vy 9A2 THCS Thị trấn Nhì GDCD 

30 Quàng Thị An 9A1 THCS Quài Nưa Nhì GDCD 

31 Tòng Thị Thu Hằng 9A1 THCS Quài Nưa Nhì GDCD 

32 Lò Thị Thùy Trang 9A3 THCS Chiềng Đông Nhì GDCD 

33 Cà Văn Lâm 9A3 THCS Quài Cang Nhì Địa lí 

34 Đỗ Phương Thảo 8A3 THCS Thị trấn Nhì Địa lí 

35 Đào Thảo Anh 9A1 THCS Thị trấn Nhì Sinh học 

36 Bùi Thị Thùy Dung 9A1 THCS Thị trấn Nhì Sinh học 

37 Nhữ Bảo Minh 9A1 THCS Thị trấn Ba Toán 

38 Lò Thảo Quyên 9A2 THCS Thị trấn Ba Ngữ văn 

39 Lò Thị Chi 9A3 THCS Chiềng Đông Ba Ngữ văn 

40 Phạm Như Ngọc 9A1 THCS Thị trấn Ba Ngữ văn 

41 Lò Thị Xuân 9A2 THCS Mường Thín Ba Ngữ văn 

42 Lò Thanh Diệp 9A1 THCS Thị trấn Ba Ngữ văn 
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43 Lò Thị Nga 9A2 THCS Quài Cang Ba Ngữ văn 

44 Lường Thị Thu Hiền 9A2 THCS Chiềng Sinh Ba Ngữ văn 

45 Nguyễn Diệu Hồng 8A2 THCS Thị trấn Ba Ngữ văn 

46 Lò Thị Phượng 9A4 THCS Quài Cang Ba Lịch sử 

47 Lò Thị Thu Hương 9A2 THCS Quài Cang Ba Lịch sử 

48 Lò Ngọc Hoa 9A2 THCS Quài Cang Ba Lịch sử 

49 Lường Thị Hiền 9A1 THCS Quài Cang Ba Lịch sử 

50 Tòng Thị Nguyệt 8A2 THCS Quài Cang Ba Lịch sử 

51 Lường Thị Tình 9A4 THCS Quài Cang Ba Lịch sử 

52 Bùi Đoàn Ngọc Thanh 8A1 PTDTBT THCS Mùn Chung Ba 
Tiếng 

Anh 

53 Cà Văn Quyết 9A1 THCS Quài Nưa Ba 
Tiếng 

Anh 

54 Vũ Trần Gia Huy 9A1 PTDTBT THCS Mùn Chung Ba 
Tiếng 

Anh 

55 Lò Thị Điệp 8A3 THCS Chiềng Sinh Ba 
Tiếng 

Anh 

56 Mai Gia Kiên 9A1 THCS Thị trấn Ba 
Tiếng 

Anh 

57 Nguyễn Ngọc Bảo Lam 8A4 THCS Thị trấn Ba 
Tiếng 

Anh 

58 Nguyễn Minh Trang 9A2 THCS Thị trấn Ba 
Tiếng 

Anh 

59 Quàng Thị Bảo Yến 9A1 PTDTBT THCS Mường Mùn Ba GDCD 

60 Giàng Thị Phương 8A2 PTDTBT THCS Ta Ma Ba GDCD 

61 Quàng Thái Bảo 9A4 THCS Thị trấn Ba Địa lí 

62 Bạc Thị Thư 9A1 THCS Quài Cang Ba Địa lí 

63 Nguyễn Thị Thu Thảo 9A1 THCS Thị trấn Ba Sinh học 

 
3. Học sinh đạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật  
 

STT Họ và tên Lớp Trường Đạt giải Lĩnh vực 
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1 Nguyễn Việt Đức 9A1 THCS Thị trấn Nhất Khoa học xã 

hội và hành vi 

2 
Nguyễn Bạc Thùy 

Dương 
9A1 THCS Thị trấn Nhất Khoa học xã 

hội và hành vi 

3 Lò Thị Quyên 8A2 THCS Quài Cang Nhì Khoa học xã 

hội và hành vi 

4 Cà Thị Duyên 8A1 THCS Quài Cang Nhì Khoa học xã 

hội và hành vi 

5 Ly Thu Vịnh 8A2 THCS Vừ A Dính Nhì Kĩ thuật cơ khí 

6 Ly Thị Minh Châu 9A2 THCS Vừ A Dính Nhì Kĩ thuật cơ khí 

7 Lò Thị Hoàng Hải Yến 9A2 
THCS Chiềng 

Đông 
Nhì 

Hệ thống 

nhúng 

8 Lò Duy Nguyên 9A1 
TH&THCS Nà 

Sáy 
Nhì Kĩ thuật cơ khí 

9 Cà Vũ Nguyên 8A1 
TH&THCS Nà 

Sáy 
Nhì Kĩ thuật cơ khí 

10 Lò Minh Tuấn  8A1 THCS Quài Cang Ba  
Hệ thống 

nhúng 

11 Bạc Thị Thư  9A1 THCS Quài Cang Ba  
Hệ thống 

nhúng 

12 Lò Lan Anh 9A2 THCS Quài Cang Ba 
Phần mềm hệ 

thống 

13 Lò Thị Nga 9A1 THCS Quài Cang Ba 
Phần mềm hệ 

thống 

14 Giàng A Sai 8A1 

PTDTBT 

TH&THCS Tênh 

Phông 

Ba 
Khoa học xã 

hội và hành vi 

15 Mùa Thị Sinh 8A1 

PTDTBT 

TH&THCS Tênh 

Phông 

Ba 
Khoa học xã 

hội và hành vi 

16 Hà Thị Vân Anh  9A1 THCS Quài Nưa Ba 
Khoa học xã 

hội và hành vi 

17 Quàng Bảo An 8A1 THCS Quài Nưa Ba 
Khoa học xã 

hội và hành vi 

 

II. Học sinh đạt giải các Cuộc thi, kỳ thi cấp tỉnh 
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1. Học sinh đạt giải học sinh giỏi Giải toán máy tính cầm tay  

 

STT Họ và tên Lớp Trường Đạt giải Lĩnh vực 

1 Nhữ Bảo Minh 9A1 THCS thị trấn Ba Máy tính cầm tay  

 
2. Học sinh đạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật  
 

STT Họ và tên Lớp Trường Đạt giải Lĩnh vực 

1 Nguyễn Việt Đức 9A1 THCS Thị trấn Nhì Khoa học xã hội 

và hành vi 

2 
Nguyễn Bạc Thùy 

Dương 
9A1 THCS Thị trấn Nhì Khoa học xã hội 

và hành vi 

3 Lò Lan Anh 9A2 THCS Quài Cang Nhì Khoa học xã hội 

và hành vi 

4 Cà Thị Duyên 8A1 THCS Quài Cang Nhì Khoa học xã hội 

và hành vi 

5 Lò Duy Nguyên 9A1 
TH&THCS Nà 

Sáy 
Ba Kĩ thuật cơ khí 

6 Cà Vũ Nguyên 8A1 
TH&THCS Nà 

Sáy 
Ba Kĩ thuật cơ khí 
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